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I. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

1. Vị trí và điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần

Môn học Thực tập Sửa chữa Máy Điện  là môn học quan trọng và tổng hợp, do đó được giảng dạy khi học sinh đã hoàn tất các môn như: Cung Cấp Điện, Máy điện, … Ngoài ra học sinh đã hoàn tất thực tập Cung Cấp Điện.

Môn học thực tập Sửa Chữa Máy Điện  được giảng dạy vào học kỳ I năm học thứ hai. 


2. Mục tiêu

·  Luyện tập tư thế, thao tác, động tác sử dụng và bảo quản các dụng cụ đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện.

· Tính toán được dây quấn máy biến áp một pha, ba pha dạng cách ly, dây quấn động cơ ba pha dạng đồng khuôn, đồng tâm, dạng xếp kép (hai lớp) … 

· Quấn đươc dây quấn biến áp một pha, ba pha dạng cách ly , 

· Quấn lồng được bộ dây quấn động cơ ba pha dạng đồng khuôn, đồng tâm, dạng xếp kép (hai lớp) … 

· Quấn và lồng được bộ dây quấn các loại động cơ không đồng bộ một pha dạng đồng khuôn, dạng sin.
·  Quấn và lồng được bộ dây quấn quạt bàn.
· Chẩn đoán hư hỏng, sửa chữa, bảo dưỡng được động cơ không đồng bộ 1 pha, quạt bàn

· Chẩn đoán hư hỏng, sửa chữa, bảo dưỡng được động cơ không đồng bộ ba pha, máy biến áp một pha, ba pha có công suất vừa và nhỏ. 

· Tẩm sấy được  dây quấn các loại máy điện. 
· Rèn luyện tác phong công nghiệp, tính cẩn thận, tính chính xác.
II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
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NỘI DUNG CHI TIẾT:

Bài 1: 
CÁC CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ QUẤN MÁY BIẾN ÁP

MỤC TIÊU 

· Tháo được lõi thép, bộ dây cũ; đo kích thước lõi thép, bộ dây chính xác.

· Gia công khuôn gỗ, má ốp, cắt giấy cách điện đúng kích thước.

I. 
THÁO LÕI THÉP VÀ BỘ DÂY CŨ GHI SỐ LIỆU   


1. Đánh dấu vỏ, tháo lõi thép đo ghi lại số liệu   


2. Tháo bộ dây cũ, đo ghi lại số liệu

II. 
GIA CÔNG KHUÔN GỖ, KHUÔN GIẤY, MÁ ỐP    


1. Gia công khuôn gỗ   


2. Gia công khuôn giấy  


3. Gia công má ốp 

Bài 2: QUẤN MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA HAI DÂY QUẤN (CÁCH LY)

MỤC TIÊU

·  Quấn được máy biến áp một pha hai dây quấn.

· Chẩn đoán, sửa chữa được máy biến áp cách ly.

I. 
CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ

1. 
Đo kích thước lõi thép để gia công khuôn gỗ, khuôn giấy

2. 
Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý kết hợp kích thước lõi thép tính W1, W2, d1, d2

II.
QUẤN DÂY VÀ LẮP LÕI THÉP MÁY BIẾN ÁP

1. 
Quấn cuộn sơ cấp, thứ cấp

2. 
Nối dây, hàn  dây, kiểm tra dây quấn máy biến áp 

3. 
Lắp lõi thép

III. 
HOÀN TẤT, KIỂM TRA, VẬN HÀNH

1. 
Lắp ráp, kiểm tra hoàn tất.

2. 
Vận hành, đo kiểm tra các thông số

3. 
Nhận xét 

Bài 3: XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH, ĐẤU DÂY MÁY BIẾN ÁP BA PHA

A. MỤC TIÊU 

· Đo kiểm, xác định được được cực tính bộ dây máy biến áp ba pha

· Đấu dây, vận hành máy biến áp ba pha

I. 
KIỂM TRA, XÁC ĐịNH CỰC TÍNH CÁC CUỘN DÂY 

1. Kiểm tra thông mạch, chạm vỏ

2. Xác định cực tính các cuộn dây

II. ĐẤU DÂY – VẬN HÀNH 

1. Đấu cuộn sơ cấp

2. Đấu cuộn thứ cấp

3. Vận hành, đo kiểm các thông số

4. Nhận xét

5.
 Sửa chữa những hư hỏng thông thường

Bài 4:    THÁO LẮP ĐỘNG CƠ -   KIỂM TRA VÀ XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH 
DÂY 
QUẤN STATOR ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

MỤC TIÊU

· Tháo lắp, bảo dưỡng được các loại động cơ.

· Đo kiểm, xác định được hư hỏng dây quấn stator động cơ không đồng bộ ba pha.

· Xác định được cực tính dây quấn stator động cơ không đồng bộ ba pha..

I. 
QUY TRÌNH THÁO

1. Đánh dấu các nắp, ốc vít, trục …  

2. Tháo, kiểm tra động cơ

II. QUY TRÌNH LẮP  

1. Quan sát tổng quát đặc điểm, thứ tự các chi tiết khi tháo. 

2. Lắp, kiểm tra động cơ 

III. KIỂM TRA, VẬN HÀNH

1. Kiểm tra phần cơ, phần điện 

2. Vận hành, đo dòng điện và điện áp

3.Sửa chữa phần cơ

4. Nhận xét
IV. KIỂM TRA DÂY 
QUẤN STATOR ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA 
PHA

1. Kiểm tra thông mạch 

2. Kiểm tra cách điện

V. 
XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH BỘ DÂY MÁY ĐIỆN 

1. Xác định cực tính bằng nguồn AC 

2. Xác định cực tính bằng nguồn DC

VI. ĐẤU DÂY VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

1. Đấu dây hình sao

2. Đấu dây hình tam giác.


Bài 5: CÁC CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ QUẤN ĐỘNG CƠ


KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA - BA PHA
MỤC TIÊU

· Tháo được bộ dây cũ, chỉnh rãnh, lót giấy cách điện rãnh, làm khuôn.

I. THÁO BỘ DÂY ĐỘNG CƠ, LÀM VỆ SINH RÃNH 

1. Đánh dấu, tháo nắp và rotor động cơ  

2. Tháo bộ dây cũ, ghi lại số liệu

3. Chỉnh các lá thép rãnh, làm vệ sinh rãnh 

II. LÓT RÃNH, ĐO KÍCH THƯỚC KHUÔN VÀ GIA CÔNG KHUÔN   

1. Cắt giấy lót cách điện rãnh  

2. Gia công khuôn quấn dây 

3. Nhận xét

Bài 6:  QUẤN BỘ DÂY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA 

KIỂU ĐỒNG KHUÔN TẬP TRUNG

MỤC TIÊU

·  Quấn và lồng bộ dây động cơ ba pha kiểu đồng khuôn tập trung.

I. 
QUẤN VÀ LỒNG DÂY

1. Quấn các bộ dây  

2. Lồng các bộ dây động cơ theo sơ đồ 

II. 
ĐẤU DÂY, KIỂM TRA, ĐAI DÂY  

1. Đấu dây, hàn các đầu dây 

2. Kiểm tra sơ bộ thông mạch, cách pha, chạm vỏ 

3. Bo dây, đai dây

III. LẮP RÁP, KIỂM TRA, VẬN HÀNH

1. Lắp ráp, kiểm tra

2. Vận hành, đo dòng điện 

3. Nhận xét

Bài 7:  QUẤN BỘ DÂY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA 

KIỂU ĐỒNG TÂM TẬP TRUNG 

MỤC TIÊU

· Quấn và lồng bộ dây động cơ ba pha kiểu đồng tâm tập trung.

I. 
QUẤN VÀ LỒNG DÂY

1. Quấn các bộ dây  

2. Lồng các bộ dây động cơ theo sơ đồ 

II. 
ĐẤU DÂY, KIỂM TRA, ĐAI DÂY  

1. Đấu dây, hàn các đầu dây 

2. Kiểm tra sơ bộ thông mạch, cách pha, chạm vỏ 

3. Bo dây, đai dây

III. LẮP RÁP, KIỂM TRA, VẬN HÀNH

1. Lắp ráp, kiểm tra

2. Vận hành, đo dòng điện 

3. Nhận xét

Bài 8:  
QUẤN BỘ DÂY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA 

HAI LỚP (XẾP KÉP)

MỤC TIÊU 

· Quấn và lồng bộ dây động cơ ba pha hai lớp (xếp kép).

I. 
QUẤN VÀ LỒNG DÂY

1. Quấn các bộ dây  

2. Lồng các bộ dây động cơ theo sơ đồ 

II. 
ĐẤU DÂY, KIỂM TRA, ĐAI DÂY  

1. Đấu dây, hàn các đầu dây 

2. Kiểm tra sơ bộ thông mạch, cách pha, chạm vỏ 

3. Bo dây, đai dây

III. LẮP RÁP, KIỂM TRA, VẬN HÀNH

1. Lắp ráp, kiểm tra

2. Vận hành, đo dòng điện 


3. Nhận xét

Bài 9: XÁC ĐỊNH CÁC ĐẦU DÂY VÀ ĐẤU VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ MỘT PHA - ĐẤU ĐỘNG CƠ BA PHA VẬN HÀNH TRONG MẠNG MỘT PHA  

MỤC TIÊU

·  Xác định được các đầu dây và đấu vận hành động cơ một pha 

·  Tính toán, chọn sơ đồ và đấu vận hành được động cơ ba pha trong mạng một pha.

I. XÁC ĐỊNH CÁC ĐẦU DÂY VÀ ĐẤU VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ MỘT PHA
1. Xác định các đầu dây

2. Đấu dây, kiểm tra  

3. Vận hành, đo dòng điện  

4. Nhận xét 

II. ĐẤU ĐỘNG CƠ BA PHA VẬN HÀNH TRONG MẠNG MỘT PHA
1. Chọn sơ đồ, tính toán lựa chọn tụ điện  

1.1 Lựa chọn sơ đồ   

1.2 Tính toán chọn tụ điện, ước lượng công suất động cơ  

2. Đấu dây, kiểm tra, vận hành   

2.1 Đấu dây, kiểm tra  

2.2 Vận hành, đo dòng điện  

2.3 Nhận xét 

Bài 10:
 QUẤN BỘ DÂY ĐỘNG CƠ MỘT PHA ĐỒNG KHUÔN

MỤC TIÊU

· Quấn và lồng bộ dây động cơ một pha dạng đồng khuôn.

I. QUẤN VÀ LỒNG DÂY

1. Quấn các bộ dây  

2. Lồng các bộ dây động cơ theo sơ đồ 

II. ĐẤU DÂY, KIỂM TRA, ĐAI DÂY  

1. Đấu dây, hàn các đầu dây 

2. Kiểm tra sơ bộ thông mạch, cách pha, chạm vỏ 

3. Bo dây, đai dây

III. LẮP RÁP, KIỂM TRA, VẬN HÀNH

1. Lắp ráp, kiểm tra

2. Vận hành, đo dòng điện 

3. Nhận xét

Bài 11: QUẤN BỘ DÂY ĐỘNG CƠ MỘT PHA DẠNG SIN

MỤC TIÊU
· Quấn và lồng bộ dây động cơ một pha dạng sin.

I. QUẤN VÀ LỒNG DÂY

1. Quấn các bộ dây  

2. Lồng các bộ dây động cơ theo sơ đồ 

II. ĐẤU DÂY, KIỂM TRA, ĐAI DÂY  

1. Đấu dây, hàn các đầu dây 

2. Kiểm tra sơ bộ thông mạch, cách pha, chạm vỏ 

3. Bo dây, đai dây

III. LẮP RÁP, KIỂM TRA, VẬN HÀNH

1. Lắp ráp, kiểm tra

2. Vận hành, đo dòng điện 

3. Nhận xét

Bài 12: QUẤN BỘ DÂY ĐỘNG CƠ QUẠT BÀN

MỤC TIÊU

· Quấn và lồng bộ dây động cơ quạt bàn.

I. QUẤN VÀ LỒNG DÂY
1. Quấn các bộ dây  

2. Lồng các bộ dây động cơ theo sơ đồ 

II. ĐẤU DÂY, KIỂM TRA, ĐAI DÂY  

1. Đấu dây, hàn các đầu dây 

2. Kiểm tra sơ bộ thông mạch, cách pha, chạm vỏ 

3. Bo dây, đai dây

III. LẮP RÁP, KIỂM TRA, VẬN HÀNH

1. Lắp ráp, kiểm tra

2. Vận hành, đo dòng điện 

3. Nhận xét

Bài 13: TẨM SẤY ĐỘNG CƠ   

MỤC TIÊU

· Tẩm, sấy các loại động cơ.

I. QUY TRÌNH SẤY ĐỘNG CƠ

1. Kiểm tra các thông số vận hành thử động cơ

2. Chọn nhiệt độ, thời gian để sấy   

3. Sấy động cơ  

II. QUY TRÌNH TẨM, SẤY ĐỘNG CƠ

1. Sau khi sấy xong chuyển sang tẩm vecni  

2. Chọn nhiệt độ, thời gian để sấy 

3. Sấy động cơ 

III. KIỂM TRA, VẬN HÀNH
1. Kiểm tra độ cách pha, chạm vỏ sau khi sấy 

2. Vận hành, đo dòng điện 

3. Nhận xét
IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Môn học thực tập Sửa Chữa Máy Điện  là môn học quan trọng của chương trình đào tạo ngành Điện Công Nghiệp, được giảng dạy vào học kỳ I năm thứ hai
Nội dung chương trình gồm 13 bài thực tập 

Từ những thực tập đầu tiên cần yêu cầu học sinh tuân thủ các nguyên tắc về an toàn lao động và an toàn điện

Luyện tập kỹ năng sửa chữa, phục hồi bộ dây quấn máy điện cần chú trọng đến công việc quấn dây máy biến áp, quấn dây động cơ một pha và ba pha với các kiểu khác nhau. HS xác định được các nguyên nhân hư hỏng trong máy biến áp, động cơ một pha, ba pha và đề ra biện pháp khắc phục.
Để rèn luyện những kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh trung cấp chuyên nghiệp ngành Điện công nghiệp, điều quan trọng nhất là có đủ các thiết bị tối thiểu để phục vụ cho từng bài thực tập như: máy biến áp, động cơ không đồng bộ.

Phải có giáo trình trong đó có hướng dẫn qui trình thực hiện từng bài cụ thể, sơ đồ nguyên lý, sơ đồ nối dây, mô hình vật thật, máy chiếu sử dụng trong lúc hướng dẫn thực tập đầu giờ … Kết thúc các phần chính phải có bài tập tổng hợp củng cố kỹ năng, đánh giá tay nghề học sinh. Nếu có điều kiện sau khi kết thúc môn học cho học sinh tham quan các xưởng cơ khí trong trường hoặc các xí nghiệp công ty.

V. TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY
Kỹ thuật quấn dây máy biến áp, động cơ vạn năng, động cơ 1 pha, 3 pha – Trần Duy Phụng – Nhà xuất bản Đà Nẵng 1999

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Điện kỹ nghệ (giáo sư Trần Thanh Nghĩa - Nhà sách khai trí 1969

2. Kỹ thuật quấn dây tập 2 – Nguyễn Thuận.

3. Quấn dây và sửa chữa động cơ điện xoay chiều thông dụng – Nguyễn Xuân Phú, Tô Đằng- Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật 1992.

4. Công nghệ chệ tạo, tính toán và sửa chữa máy điện (Tập 1, 2, 3) – KS. Nguyễn Trọng Thắng, ks. Nguyễn Thế Kiệt – Nhà XB giáo dục 1995.
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